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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC ANH VĂN K12 tuần 7+8
I. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
Nội dung 1: gồm kỹ năng đọc hiểu,Đọc SGK mục Reading  bài 4 trang 45
Nội dung 2: gồm mục ngữ pháp Reported Speech + ôn tập kiểm tra giữa kì
II. Kiến thức cần ghi nhớ:
Từ vựng unit 4
UNIT 4 SCHOOL EDUCATION SYSTEM
A. READING
- compulsory [kəm'pʌlsəri] (a)=mandatory/obligatory:           bắt buộc
- certificate [sə'tifikit] (n):  chứng chỉ, giấy chứng nhận- --curriculum [kə'rikjuləm] (n):     chương trình học
- core [kɔ:] (a):                         chính yếu, chủ yếu
- tuition fees [tju:'i∫n fi:z] (n):     học phí
- general education:                    giáo dục phổ thông
- secondary education:               giáo dục trung học
- state school :                          trường quốc lập
- independent school :               trường tư
- public school:                         trường dân lập
- schooling ['sku:liη] (n):         sự giáo dục ở nhà trường
- to consist of:                         bao gồm
- term [tə:m] (n):                    học kỳ
-half term:                               giữa kỳ
- academic year [,ækə'demik jiə:]: năm học
- to be divided [di'vaidid] into:    được chia thành
- to be separated ['sepəreitid]:    được tách ra
- break [breik] (n):                    kỳ nghỉ ngắn
- parallel ['pærəlel] (adJ):           song song
- category ['kætigəri] (n):           loại
- fee [fi:] (n):                            tiền thù lao, lệ phí
- tuition fee (n):                         học phí
- fee – paying (adj):                    trả học phí
- education level (n):                  cấp học
-national curriculum :    chương trình giáo dục quốc gia
-to be set :                 được đặt ra
-government ['gʌvnmənt] (n); chính phủ
- to be made up:                    được tạo nên bởi
- Design and Technology:       thiết kế và kỷ thuật
- Information Technology (n): môn công nghệ thông tin
- Physical Education (n):          môn giáo dục thể chất
- a Modern Foreign Language : một môn ngôn ngữ hiện    đại
- core subjects:                     những môn học chủ đạo
- national examination:           kì thi quốc gia
- General Certificate of Secondary Education (GCSE):                        kì thi TN THPT
- stage [steidʒ] (n):             giai đọan
- pre-school (n):                  trước tuổi đi học
- childcare environment (n): nhà trẻ
- infant ['infənt] (n):             trẻ con (dưới 7 tuổi)
- to attend (v):                     tham dự
- to put into force:              có hiệu lực
- detailed ['di:teild] (adj):      tỉ mỉ, nhiều chi tiết
- course [kɔ:s] (n):                khóa học
- effectively [i'fektivli] (adv): có hiệu quả
[image: ]
B. SPEAKING
- nursery school (n): nhà trẻ
-kindergarten['kində,gɑ:tn]trường mẫu giáo (dành cho trẻ em từ 4- 6 tuổi)
- lower secondary school: trường trung học cơ sở
- upper secondary school: trường trung học phổ thông
- optional ['ɔp∫ənl] (adj); tự chọn, không bắt buộc
- to last: kéo dài
C. LISTENING
- tearaway ['teərəwei] (n): người bốc đồng
- disruptive [dis'rʌptiv] (adj): gây rối
- method ['meθəd] (n): phương pháp
- methodical [mi'θɔdikl] (adj)
- well behaved ['welbi'heivd] (adj)có hạnh kiểm tốt, có giáo dục
- struggle ['strʌgl] (n): cuộc đấu tranh
- to get on: tiến bộ
- to go through: đi qua
- to go away: bỏ đi
- pretty ['priti] (adj): khá
- actually ['æktjuəli] (adv): thực ra
- on the whole: tóm lại
- essay ['esei] (n): bài tiểu luận
- boarding school: trường nội trú
D. WRITING
- formal ['fɔ:məl] (adj): chính qui
- formal school system in VN: hệ thống trường chính qui ở VN
E. LANGUAGE FOCUS
-to select['si'lekt]: lựa chọn selection (n)
- to publish ['pʌbli∫] (v): xuất bản- publishment (n)
- tragedy ['trædʒədi] (n): bi kịch
- conference['kɔnfərəns](n):cuộc thảo luận hoặc trao đổi quan điểm
- commercially [kə'mə:∫əli] (adv):về phương diện thương mại
- progress ['prougres] (n): sự tiến bộ
- powerful ['pauəfl] (adj):hùng mạnh, hùng cường
- field [fi:ld] (n): lĩnh vực
- to forecast ['fɔ:kɑ:st] (v); dự báo
- to control [kən'troul] (v): điều khiển
- the computer's memory (n): bộ nhớ của máy vi tính
- to store [stɔ:] (v): cất giữ, lưu trữ
- calculation [,kælkju'lei∫n] (n): phép tính
Ôn tập kiến thức về  REPORTED SPEECH
REPORTED SPEECH (Câu tường thuật)
I. Reporting Statements
(Tường thuật câu nói thông thường)
Câu tường thuật (Reported speech) dùng để thường thuật lại một câu nói trực tiếp (Direct speech). Trong tiếng Anh, câu tường thuật có một số thay đổi so với câu trực tiếp.
Direct speech:	“I received a letter from my sister yesterday,” Ann said.
Reported speech: Ann said that she had received a letter from her sister the day before.
Những điểm cần lưu ý khi đổi câu nói trực tiếp (direct speech) sang câu tường thuật (reported speech):
1. Chúng ta thường mở đầu câu tường thuật với một trong hai động từ “said” hoặc “told”: (He/ She) said that…, hoặc: (He/ She) told me that...
2. Bỏ dấu ngoặc kép khi dùng câu tường thuật.
3. Thay đổi đại từ trong câu tường thuật cho phù hợp với tình huống. Ví dụ: “I, me, my” thường đổi thành “He/ She, him/ her, his/ her”,...
4. Đổi cách nói thời gian và nơi chốn như sau:

	Trực tiếp
	Tường thuật

	today
	that day

	tonight
	that night

	this morning/ evening
	that morning/ evening



	now
	then

	tomorrow
	the next day / the following day

	yesterday
	the day before / the previous day

	next (week)
	the next (week) / the following (week)

	last (week)
	the (week) before / the previous (week)

	(three days) ago
	(three days) before

	this / these
	that / those

	here
	there


Ví dụ: Direct:	“I’ll let you know my decision tomorrow,” Bob said.
Reported:	Bob said that he would let me know his decision the next day/ the following day.
5. Thay đổi thì (thường gọi là “lùi thì”) như sau:

	Direct
	Reported

	Present simple
“I do it,” he said.
	Past simple
He said he did it.

	Past simple
“I did it,” he said.
	Past perfect
He said he had done it.

	Present perfect
“I have done it,” he said.
	Past perfect
He said he had done it.

	Present progressive
“I am doing it,” he said.
	Past progressive
He said he was doing it.

	Past progressive
“I was doing it,” he said.
	Past perfect progressive
He said he had been doing it.

	Present perfect progressive
“I have been doing it,” he said.
	Past perfect progressive
He said he had been doing it.

	Past perfect
“I had done it,” he said
	Past perfect
He said he had done it.

	Past perfect progressive
“I had been doing it,” he said.
	Past perfect progressive
He said he had been doing it.

	Modals: will/can/may
“I will/can/may do it,” he said.
	Past modals: would/could/might
He said he would/could/might do it.



CHÚ Ý: Các trợ động từ khiếm khuyết (modal verbs) sau đây không cần thay đổi khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu tường thuật: “must (do)” “should (do)”, “ought to (do)”, “needn’t (do)”, “would (do)”, “could (do)”, và “might (do)”. Ví dụ:
Direct: “I must meet an important customer today,” Ron said. Reported: Ron said that he must meet an important customer that day.
· Chúng ta cũng có thể dùng “had to” thay cho “must” :
Ron said that he had to meet an important customer that day. Direct: “You should send your application tomorrow,” Jill said.
Reported: Jill told me that I should send my application the next day.
· Chúng ta cũng có thể dùng động từ “advise” thay vì dùng “should”: Jill advised me to send my application the next        day.
· Khi tường thuật câu điều kiện vởi “If-clause”, chúng ta chú ý cách đổi thì như sau:
1. Câu điều kiện loại 1: đổi sang thì quá khứ. Ví dụ:
Direct: “If Jane doesn’t come, well set off without her,” said Dave. Reported: Dave said that if Jane didn’t come they would set off without her.
2. Câu điều kiện loại 2: có thể giữ nguyên thì quá khứ hoặc dổi sang thì quá khứ hoàn thành và thì điều kiện loại 3. Ví dụ:
Direct:	“If I were younger, I would learn to play football,” Mr. Roger said. Reported:		Mr. Roger said that if he were/ had been younger, he would learn/ would have learnt to play football.
3. Câu điều kiện loại 3: chúng ta dĩ nhiên vẫn giữ nguyên thì không thay đổi. Ví dụ: Direct:	“If you had told me about the meeting, I would have come,” said Jenny. Reported: Jenny said if I had told her about the meeting, she would have come.

II. Reporting questions (Tường thuật câu hỏi)
Khi tường thuật câu hỏi, ta cần phân biệt hai loại câu hỏi trực tiếp là : ‘Wh-questions’ (Câu hỏi bắt đầu bằng từ-để-hỏi) và ‘Yes-No questions’ (Câu hỏi bắt đầu bằng động từ để có câu trả lời “Yes’ hoặc ‘No’). Sau đây là một số điểm cần lưu ý khi tường thuật cả hai loại câu hỏi: 1/ Chúng ta thường tường thuật câu hỏi bằng các cách nói sau:
(He) asked (me) ...
(He) wondered ...
(He) wanted to know ...
2/ Không đảo động từ khi tường thuật câu hỏi. Nghĩa là không đặt động từ (hoặc trợ động từ) trưởc chủ ngữ trong câu tường thuật.
3/ Bỏ dấu chấm hỏi và dấu ngoặc kép khi tường thuật câu hỏi.
4/ Thay đổi thì của động từ, cách nói thời gian, nơi chốn, và đại từ cho phù hợp như cách chúng ta tường thuật câu nói thông thường.
5/ Đối vởi câu hỏi ‘Wh-questions’, ta lặp lại các từ để hỏi như : what, where, when, who, which, how, how much, how many, how long,	Chú ý: chúng ta không dùng chữ ‘that’
trước các từ để hỏi.
6/ Đối vói câu hỏi ‘Yes-No questions’, ta có thể mở đầu câu hỏi tường thuật bằng cách dùng ‘if’ hoặc ‘whether’ (xem bảng so sánh hai loại câu hỏi tường thuật bên dưới). Chú ý: chúng ta không dùng chữ ‘that’ trước ‘íf hoặc ‘whether’.
So sánh cách tường thuật câu hỏi ‘Wh-questions’ và Yes-No questions’:

	TYPE
	DIRECT
	REPORTED

	
Wh- questions
	“What’s your surname, please?” he said.
“Where did you go for your
holiday, Peter?” Susan said.
	He asked me what my surname was. Susan asked Peter where he had srone for his holiday.

	

Yes-No questions
	“Are you the new secretary?” Roger asked Mary.
“Did you send the letter yesterday, Carol?” Mr.
Benjamin said.
	Roger asked Marv if/ whether she was the new secretary.
Mr. Benjamin asked Carol if/ whether she had sent the letter the dav before.



III. Reported speech with special verbs
(Câu tường thuật với các động từ đặc biệt)
Chúng ta cũng có thể dùng một số động từ để tường thuật tùy theo ý nghĩa của câu nói trực tiếp. Những động từ này có thể chia làm hai nhóm như sau:
A/ Các động từ theo sau bằng ‘to-infìnitive’:
1/ Tường thuật mệnh lệnh: ‘told sb (not) to do sth’
Direct:	“Put your books away,” said the teacher.
Reported:	The teacher told us to put our books away.
2/ Tường thuật lời yêu cầu: ‘asked sb (not) to do sth’
Direct:	“Please, don’t smoke in this room,” said the clerk.
Reported:	The clerk asked me not to smoke in that room.
3/ Tường thuật lời khuyên: ‘advised sb (not) to do sth’
Direct:	“If I were you, I wouldn’t drink so much wine,” he said.
Reported:	He advised me not to drink so much wine.
4/ Tường thuật lời hứa: ‘promised to do sth’
Direct:	“I’ll give you a hand, if you like,” said Darian.
Reported:	Darian promised to give me a hand, if I liked.
5/ Tường thuật lời đe dọa: ‘threatened to do sth’
Direct:	“Get out or I’ll call the police,” said the woman.
Reported:	The woman threatened to call the police if he didn’t get out.
6/ Tường thuật lời cảnh báo: ‘warned sb (not) to do sth’
Direct:	“Don’t touch that wire,” he said.
Reported:	He warned me not to touch that wire.
7/ Tường thuật lời mời: ‘invited sb to do sth’
Direct:	“Come for dinner with us tonight, will you?” Bill said.
Reported:	Bill invited me to come for dinner with them that night.
8/ Tường thuật lời nhắc nhở: ‘reminded sb to do sth’
Direct:	“Remember to post my letter on your way,” Wendy said.
Reported:	Wendy reminded me to post her letter on my way.
9/ Tường thuật lời động viên: ‘encouraged sb to do sth’
Direct:	“Goahead, you must enter for the contest, Jill!” said Pam.
Reported:Pam encouraged Jill to enter for the contest
10/ Tường thuật lời cầu khẩn: ‘begged/ implored  sb to  do sth’
Direct:	“Please, do me a favor,” said the beggar to Carol.
Reported:	The beggar begged/implored Carol to do him a favor.
11/ Tường thuật lời tình nguyện: ‘offered to do sth’
Direct:	“Shall I help you with the housework?” said Tim to his wife.
Reported:	Tim offered to help his wife with the housework.
12/ Tường thuật : sự đồng ý: ‘agreed to do sth’
Direct:	OK, I’ll take you to work in my car, Sue” said Carl.
Reported:	Carl agreed to take Sue to work in his car.
B/ Các động từ theo sau bằng ‘Verb-ing’ hoặc ‘giới từ + Verb-ing’:
1/ Tường thuật lời buộc tội: ‘accused sb of doing/ having done sth’ Direct:“You damaged my new laptop, Dan,” said Susan. Reported:		Susan accused Dan of damaging her new laptop.
2/ Tường thuật lời thú nhận: ‘admitted doing/ having done sth’
Direct:	“I didn’t tell you the truth, Ron,” said Kim.
Reported:	Kim admitted not telling/not having told Ron the truth.
3/ Tường thuật lời phủ nhận: ‘denied doing/ having done sth’
Direct:	“I didn’t break that vase,” said Tom.
Reported:	Tom denied breaking/having broken that vase.
4/ Tường thuật lời xin lởi: ‘apologized (to sb) for doing/ having done sth’
Direct:	“I’m sorry I’ve kept you waiting,” said Amanda.
Reported:	Amanda apologized for having kept me waiting.
5/ Tường thuật lời khen ngợi: ‘congratulated sb on doing/ having done sth’ Direct:	“Congratulations! You won the game!” said the principal. Reported:	The principal congratulated the students on winning the game.
6/ Tường thuật lời nài nỉ, khăng khăng : ‘insisted on doing sth’
Direct:	“I must pay for this damage,” the man said.
Reported:	The man insisted on paying for that damage.
7/ Tường thuật lời đề nghị: ‘suggested doing sth’
Direct:	“Let’s have a picnic this weekend,” Maud suggested.
Reported:	Maud suggested having a picnic that weekend.
8/ Tường thuật lời cảm ơn: ‘thanked sb for (doing/ having done) sth’
Direct:	“Thank you very much for your advice,” he said.
Reported:	He thanked me for my advice.
9/ Tường thuật lời cảnh báo: ‘warned sb against doing sth’
Direct:	“Don’t invest in that business,” said my lawyer.
Reported:	My lawyer warned me against investing in that business.
10/ Tường thuật lời đổ lởi: ‘blamed sb for (doing/ having done) sth’ Direct:	“You are responsible for this failure,” said the director. Reported:	The director blamed his deputy for that failure.
11/ Tường thuật lời thú nhận: ‘confessed to doing/ having done sth’
Direct:	“It was me who stole the money,” said Jack.
Reported:	Jack confessed to stealing the money.
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A. Choose the word or phrase that best completes each sentence.
1. When you her if she’d work late, what did she 	?
A. asked / say	B. told / say
C. asked/ tell	D. told / tell
2. The detective 	Colin of murdering Lord Digby.
A. said	B. suggested	C.  accused	D. threatened
3. Could you please 	me how to get to the station?
A. tell	B. speak	C. talk	D. say
4. Jake 	for not phoning Angelina earlier.
A. excuse	B. sorry	C. regretted	D. apologized
5. She said that she didn’t remember who she 	the day before.
A. has met	B. had met	C. was met	D. met
6. He asked me 	I used to work.
A. what	B. who	C. where	D. that
7. I asked the old man 	his recipe for long life was.
A. why	B. whether	C. that	D. what
8. We wondered 	our neighbors managed to keep their garden so neat.
A. what	B. how	C. where	D. when
9. The waiter 	us to try the pasta.
A. recommended	B. suggested	C. congratulated D.	insisted
10. Did Jeff 	breaking the ancient plate?
A. agree	B. admit	C. accuse	D. refuse
11. I asked the mechanic 	.
A. that it would take long to repair the car
B. that if it would take long to repair the car
C. whether it would take long to repair the car
D. whether would it take long to repair the car
12. Noami asked her doctor 	.
A. how many times a day should she take the medicine
B. how many times should she take the medicine a day
C. should she take the medicine how many times a day
D. how many times a day she should take the medicine
13. Yesterday Howard and Marge 	.
A. asked me would I like to have dinner with them
B. invited me to have dinner with them
C. asked me if would I like to have dinner with them
D. invited that I would like to have dinner with them
14. The inspector warned 	.
A. everyone not to touch anything in the room
B. everyone that not touch anything in the room
C. that don’t touch anything in the room
D. everyone against not to tough anything in the room
15. The detective asked Phil 	.
A. where was he staying at 9.00 last night
B. where had he been staying at 9.00 the night before
C. where he had been staying at 9.00 the night before
D. where had been staying at 9.00 last night
16. Excuse me, but I wonder 	
A. would you mind opening the window?
B. if you’d mind opening the window.
C. that if you would mind opening the window.
D. you would mind opening the window.
17. “If you like, I’ll help you to do the decorating, Julie,” said Tom, means
A. Tom suggested to do the decorating for Julie.
B. Tom encouraged Julie to do the decorating,
C. Tom promised Julie for doing the decorating.
D. Tom offered to do the decorating for Julie.
18. “No, I’m sorry, I won’t work on Sunday, I efinitely not!” means
A. Janet told that she wouldn’t work on Sunday.
B. Janet said she won’t work on Sunday,
C. Janet refused to work on Sunday.
D. Janet warned us not to work on Sunday.
19. Sorry, I don’t remember exactly 	.
A. how much I owe you	B. how much do I owe you
C. how much do I owe to you	D. how much I am owing you
20. When I asked Stella to join us, she said she would give her answer 	.
A. the day before	B. the day follows
C. the previous day	D. the following day

B. Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it.
1. “Why don’t you apply for this job, Wendy?” said Brian.
Brian suggested .............................................................................................................
2. “You should have typed these letters yesterday,” the manager said to Fiona.
The manager reproached ...............................................................................................
3. Jessica advised me not to lend Paul any more money.
“If I
4. “I’m so sorry. I didn’t reply to your letter earlier, Simon,” said Sue.
Sue apologized ..............................................................................................................
5. “Get out at once or I’ll call the police,” she told him.
She threatened ...............................................................................................................

Đáp án: REPORTED SPEECH (Câu tường thuật)
A. Choose the word or phrase that best completes each sentence.

	1
	A
	6
	C
	11
	C
	16
	B

	2
	C
	7
	D
	12
	D
	17
	D

	3
	A
	8
	B
	13
	B
	18
	C

	4
	D
	9
	A
	14
	A
	19
	A

	5
	B
	10
	B
	15
	C
	20
	D


B.  Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it.
1. Brian suggested that Wendy (should) apply for that job.
2. The manager reproached Fiona for not having typed those letters the day before.
3. “If I were you, I wouldn’t lend Paul any more money,” Jessica said to me.
4. Sue apologized for not having replied to Simon’s letter earlier.
5. She threatened to call the police if he didn’t get out at once.

 Ôn tập kiểm tra giữa kì
ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KỲ I 
Question 1: In the last hundred years, traveling __________ much easier and more comfortable.
	A. becomes	B. became	C. will become	D. has become
Question 2: “Which hat do you like best?” - “ __________”.
	A. Yes, I like it best  	B. Which one do you like? C. The one I tried on first D. No, I haven't tried any
Question 3: Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).
	She preceded him out of the room.
	A. accompanied	B. followed	C. made	D. went in font of
Question 4: A large number of Indian men agree that it is unwise to confide _________ their wives.
	A. for	B. at	C. on	D. in
Question 5: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest. 
	A. appearance	B. family	C. marriage	D. attractive
Question 6: We should participate in the movements __________ the natural environment.
	A. which organize to conserve	B. organized conserving
	C. organized to conserve	D. organizing to conserve
Question 7: Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.
	A. special	B. supportive	C. hospital	D. mischievous
Question 8: The people who __________ the survey said that they had examined over 1,000 accidents.
	A. gave	B. proceed	C. set	D. conducted
Question 9: In my attempt to win a place at university, I am _________ a lot of study pressure. 
	A. under	B. into	C. in	D. on
Question 10: Not only __________ the exam but she also got a scholarship
	A. did she pass	B. she passed	C. she has passed	D. has she passed
Question 11: Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word. 
	It was obvious to everyone that the child had been badly treated
	A. unclear	B. evident	C. frank	D. informal
Question 12: She always wants to have a __________ table in her living room.
	A. beautiful round French glass	B. round glass beautiful French
	C. beautiful glass round French	D. French beautiful glass round
Question 13: Although my parents are busy at work, they try to find time for their children.
	A. My parents are too busy at work to find time for their children.
	B. My parents are so busy at work that they cannot find time for their children.
	C. Busy at work as my parents are, they try to find time for their children.
	D. My friends rarely have time for their children because they are busy at work.
Question 14: Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.
	A. informality	B. entertainment	C. appropriate	D. situation
Question 15: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.
	A. raised	B. worked	C. increased	D. stopped
Question 16: Choose the underlined part that needs correction
	All of (A) mammals, dolphins are undoubtedly (B) among the (C) friendliest to (D) humans.
Question 17: Choose the underlined part that needs correction
	Hardly did he enter (A) the room when (B) all the lights (C) went (D) out.
Question 18: Laura: "______" - Bob: "That's great. Congratulations!"
A. I hope I'll pass the exam tomorrow. 	B. I've passed the exam with an A.
C. I'll get the exam results tomorrow. 	D. I didn't do well in the exam.
Read the following passage and choose the correct answer to each of the questions from 19 to 23.
	Personal space is a term that refers (19) _____ the distance we like to keep between ourselves and other people. When (20) _____ we do not know well gets too close we usually begin to feel uncomfortable. If a business colleague comes closer than 1.2 meters, the most common response is to move (21) _____. Some interesting (22) _____ have been done in libraries. If strangers come too close, many people get up and leave the building; others use different methods such as turning their back on the intruder. Living in cities has made people develop new skills for dealing with situations where they are very close to strangers. Most people on crowded trains try not to look at strangers; they avoid skin contact, and apologize if hands touch by mistake. People use newspapers (23) _____ a barrier between themselves and other people, and if they do not have one, they stare into the distance, making sure they are not looking into anyone’s eyes.
Question 19: 	A. about	B. to	C. from	D. for
Question 20: 	A. anyone        	B. someone	C. nobody                  	D.  people
Question 21: 	A. up	B. in	C. on	D. away
Question 22: 	A. survey	B. Questionnaires	C. studies	D. research
Question 23: 	A. as	B. alike	C. such as	D. like
Read the following passage and choose the correct answer to each of the questions from 24 to 28.
BODY LANGUAGE AND CULTURAL DIFFERENCES
            The body language people use often communicates more about their feelings than the words they are saying. We use body movements, hand gestures, facial expressions, and changes in our voice to communicate with each other. Although some body language is universal, many gestures are culturally specific and may mean different things in different countries.
            If you want to give someone the nod in Bulgaria, you have to nod your head to say no and shake it to say yes – the exact opposite of what we do! In Belgium, pointing with your index finger or snapping your fingers at someone is very rude.
            In France, you shouldn’t rest your feet on tables or chairs. Speaking to someone with your hands in your pockets will only make matters worse. In the Middle East, you should never show the soles of your feet or shoes to others as it will be seen as a grave insult. When eating, only use your right hand because they use their left hands when going to the bathroom.
            In Bangladesh, the ‘thumbs-up’ is a rude sign. In Myanmar, people greet each other by clapping, and in India, whistling in public is considered rude.
            In Japan, you should not blow your nose in public, but you can burp at the end of a meal to show that you have enjoyed it. The ‘OK’ sign (thumb and index finger forming a circle) means ‘everything is good’ in the West, but in China it means nothing or zero. In Japan, it means money, and in the Middle East, it is a rude gesture. 
Question 24:  It is mentioned in the passage that many gestures __________.
	A.  are not used to communicate our feelings 	 B.  may mean different things in different countries	C.  can be used to greet each other in public	 D.  are used in greeting among men and women	
Question 25:  People nod their head to say no in __________.
	A. Japan     	B. Belgium                 	C. Bulgaria                 	D. France
26: In the Middle East, people do not use their left hands for eating because they use their left hands ___.
	A. when going to the bathroom         	B. when preparing the meal
	C. to clean their tables and chairs	D. to clean their tables and chairs
Question 27:  Which of the following is NOT true according to the passage?
	A.  In France, people shouldn’t rest their feet on tables.
	B.  In Belgium, snapping your fingers at someone is very rude.
	C.  In Myanmar, people greet each other by clapping
	D.  In China, the ‘OK’ sign means money
Question 28:  The word “others” in paragraph 3 refers to __________.
	A. other people         	B. other soles              	C. other shoes              	D. other feet
WRITING TASK
I. 	Give the correct word form: 
1. 	Everyone should learn how to act	.  (responsible)  
2. 	No household security devices will protect you against the 	burglar. (determine) 
3. 	I enjoy	 with the other students.  (society) 
4. 	He wasn’t very 	and kept things to himself. (communicate) 
II. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence. You must use between two and five words. 
1. 	It’s a long time since we last watched TV. (HAVE)
· We 	 for a long time.
2. 	Peter hasn’t drunk alcohol for a month. (TIME)
· The	 was a month ago.
3. 	Thu said: “It was you who stole my bag, Tom”. (ACCUSED)
· Thu	 her bag.
4. 	“Did you lock the door last night?” Tam asked Peter. (IF)
 Tam asked Peter…………………………………………………………	 door the night before
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